Chương 1
Câu 1. Một vật dao động điều hòa, câu khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0.

B. Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc và gia tốc đều cực đại.

C. Khi vật qua vị trí biên vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0.               

D. Khi vật qua vị trí biên động năng bằng thế năng.

Câu 2. Đối với một chất điểm dao động cơ điều hòa với chu kì T thì:

A. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian nhưng không điều hòa.

B. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T.

C. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2.

D. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì 2T.

Câu 3. Gia tốc trong dao động điều hòa

A. luôn luôn không đổi.                                                         
B. đạt giá trị cực đại khi qua vị trí cân bằng.

C. luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ.        

D. biến đổi theo hàm cos theo thời gian với chu kì  
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Câu 4. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã:

A. Làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động.

B. Tác dụng vào vật một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian.

C. Kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn.

D. Cung cấp cho vật một phần năng lượng đúng bằng năng lượng của vật bị tiêu hao trong từng chu kì.

Câu 5. Trong trường hợp nào dao động của con lắc đơn được coi như là dao động điều hòa.

A.  Chiều dài của sợi dây ngắn.              
B.  Khối lượng quả nặng nhỏ.

C.  Không có ma sát.
                  
D.  Biên độ dao động nhỏ và không có ma sát.

Câu 6. Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 100cm. Khi ở vị trí x=30cm vật có vận tốc 160π cm/s Chu kì dao động của vật là:
           A.  1s                       B.  0,5s                 C.  0,1s
            D.  5s

Câu 7. Gắn một vật nặng vào lò xo được treo thẳng đứng làm lò xo dãn ra 1cm khi vật nặng ở VTCB. Cho g =π2. Chu kì vật nặng khi dao động là:

          A.  5s                       B.  0,50s               C.  2s                        D.  0,20s
Câu 8. Một vật dao động điều hòa biên độ A = 3cm, tần số f = 15Hz. Khi t = 0 vận tốc của vật đạt giá trị cực đại và chuyển động theo chiều âm của trục tọa độ. Phương trình dao động của vật là:
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Câu 9. Lần lượt gắn hai quả cầu có khối lượng 
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 vào cùng một lò xo, khi treo 
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 hệ dao động với chu kì 
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 = 0,3s. Khi treo 
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 thì hệ dao động với chu kì 
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 = 0,4s. Tính chu kì dao động của hệ nếu đồng thời gắn 
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 vào lò xo trên.

         A.  T = 0,2s                  B.  T = 1s                      C.  T = 1,4s                      D.  T = 0,5s
Câu 10. Chu kỳ của con lắc đơn là :

         A.  T =  2
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Câu 11. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 7 cm và 15 cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể là:

        A. A = 1 cm.
       B. A = 5 cm.
     C. A = 9 cm.
                    D. A = 25cm.
 

Câu 12. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kỳ có phương trình lần lượt là:
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. Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là:              
         A. 
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CHƯƠNG 2:

Câu 1. Sóng dọc là sóng có phương dao động của các phần tử vật chất:

          A. Vuông góc với phương truyền sóng.       

          B. Luôn hướng theo phương ngang.
          C. Trùng với phương truyền sóng.          

          D. Luôn hướng theo phương ngang và vuông góc với phương truyền sóng. 

Câu 2. Tốc độ truyền sóng cơ học phụ thuộc vào yếu tố nào ?

         A. Tần số sóng.                  B. Bản chất của môi trường truyền sóng.             

         C. Biên độ của sóng. 
D. Bước sóng.
Câu 3. Hai sóng kết hợp là hai sóng:

      A. Có chu kì bằng nhau.    



 B. Có tần số gần bằng nhau.

      C. Có tần số bằng nhau và độ lệch pha không đổi. 
 D. Có bước sóng bằng nhau.

Câu 4. Chọn câu đúng. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng
      A. một bước sóng.
       B. nửa bước sóng.               C. một phần tư bước sóng.             D. hai lần bước sóng.
Câu 5. Chọn câu đúng. Tai con người chỉ nghe được các âm có tần số nằm trong khoảng

      A. từ 16 Hz – 2000 Hz                               B. từ 16 Hz - 20000Hz
      C. từ  16 KHz – 20000 KHz                      D. từ 20 KHz – 2000 KHz 

Câu 6. Các đặc trưng sinh lý của âm gồm:

      A. độ cao của âm và âm sắc.                      B. độ cao của âm và cường độ âm.

      C. độ to của âm và cường độ âm.               D. độ cao của âm, âm sắc, độ to của âm.
Câu 7. Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 4m và có 11 ngọn sóng qua trước mặt trọng 16s. tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

      A. 3,2m/s 

 B. 1,25m/s 

 C. 2,5m/s 

 D. 3m/s

Câu 8. Cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12W/m2. Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 
10-8W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó là:

       A. 50dB                   B. 40dB

C.70dB                          D. 80dB

Câu 9. Sóng dừng trên dây AB có chiều dài 51cm với đầu A gắn với âm thoa, đầu B tự do. Tần số dao động của dây là 50Hz,  tốc độ truyền sóng trên dây là 6m/s. Trên dây có:

       A. 8 nút; 9 bụng              B. 9 nút; 9 bụng             C. 8 nút; 8 bụng              D. 9 nút; 8 bụng
Câu 10. Nguồn sóng có phương trình  u0 = 5cos(
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 )(cm). Biết sóng lan truyền với bước sóng 40cm.Coi biên độ sóng không đổi.  Phương trình dao động của sóng tại điểm M cách O một đoạn 10cm nằm trên phương truyền sóng là :       A. uM = 5cos(
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B.  uM = 5cos(
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            C. uM = 5cos(
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D. uM = 5cos(
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